	Trường THPT Xuân Áng
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	BUỔI CHIỀU
	Thực hiện từ ngày 21 tháng 10 năm 2024




	THỨ
	TIẾT
	10A
	10B
	10C
	10D
	10E
	10G
	10H
	11A
	11B
	11C

	2
	1
	Lý - Ngọc
	T.A - HiềnTA
	Sử - Dung
	Địa - YênĐ
	T.A - Phú
	KT&PL - Phương
	Toán - YênT
	Toán - HuyT
	Toán - HươngT
	Sử - Hằng

	
	2
	Toán - Hà
	Lý - Ngọc
	Địa - Bắc
	T.A - Phú
	Toán - HươngT
	T.A - HiềnTA
	T.A - Sinh
	Lý - Tĩnh
	Văn - Thảo
	Toán - N.Hùng

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	Địa - YênĐ
	Toán - HươngT
	Sử - Điến
	Toán - YênT
	
	
	

	
	2
	
	
	
	Toán - HươngT
	Văn - Mạnh
	Toán - N.Hùng
	Văn - Ánh
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	T.A - Phú
	Lý - Ngọc
	T.A - Sinh
	Sử - Điến
	Văn - Mạnh
	Toán - N.Hùng
	KT&PL - Phương
	Hóa - An
	Lý - Tĩnh
	Địa - Châm

	
	2
	Lý - Ngọc
	Toán - YênT
	Văn - Nhung
	Toán - HươngT
	Sử - Điến
	Văn - Mạnh
	Văn - Ánh
	Toán - HuyT
	Văn - Thảo
	Văn - Trang

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Văn - Ánh
	Hóa - AnhH
	Sử - Dung
	Văn - Mạnh
	Địa - YênĐ
	Toán - N.Hùng
	KT&PL - Phương
	Hóa - An
	Sử - Hằng
	T.A - HiềnTA

	
	2
	Toán - Hà
	Lý - Ngọc
	Văn - Nhung
	T.A - Phú
	Văn - Mạnh
	Sử - Điến
	Sử - Dung
	Văn - Thảo
	T.A - HiềnTA
	Toán - N.Hùng

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	T.A - Phú
	Lý - Ngọc
	Địa - Bắc
	Toán - HươngT
	Địa - YênĐ
	T.A - HiềnTA
	Văn - Ánh
	
	
	

	
	2
	Lý - Ngọc
	Toán - YênT
	Sử - Dung
	Văn - Mạnh
	T.A - Phú
	Toán - N.Hùng
	T.A - Sinh
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Trường THPT Xuân Áng
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	BUỔI CHIỀU
	Thực hiện từ ngày 21 tháng 10 năm 2024





	THỨ
	TIẾT
	11D
	11E
	11G
	11H
	12TV1
	12HH
	12VL
	12TV2
	12SĐ1
	12TV3

	2
	1
	Lý - Tĩnh
	T.A - Sinh
	Sử - Điến
	Toán - N.Hùng
	Toán - Hà
	
	
	
	
	Toán - Mai

	
	2
	Toán - HuyT
	Toán - Mai
	KT&PL - Loan
	Sử - Điến
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	T.A - HiềnTA
	Văn - Ánh
	Địa - Bắc
	Toán - N.Hùng
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Toán - HuyT
	Sử - Điến
	T.A - Sinh
	Địa - Bắc
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Địa - Bắc
	Văn - Ánh
	Văn - Trang
	T.A - HiềnTA
	Văn - Lê
	
	
	Văn - Nhung
	
	

	
	2
	T.A - HiềnTA
	T.A - Sinh
	Địa - Bắc
	Toán - N.Hùng
	
	Hóa - AnhH
	
	
	Địa - YênĐ
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Lý - Tĩnh
	Địa - Bắc
	Toán - HuyT
	Sử - Điến
	Toán - Hà
	
	
	Toán - H.Hùng
	
	Văn - Lê

	
	2
	Toán - HuyT
	Toán - Mai
	Văn - Trang
	Địa - Bắc
	
	
	Lý - Tĩnh
	
	Sử - Hằng
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Sử - Điến
	Toán - Mai
	T.A - Sinh
	Toán - N.Hùng
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Địa - Bắc
	Văn - Ánh
	Sử - Điến
	T.A - HiềnTA
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CHIỀU THỨ 3,6

	
	2
	PHÂN CÔNG ĐỊA ĐIỂM
	ĐỘI TUYỂN
	TOÁN
	LÝ
	HÓA
	SINH
	VĂN
	SỬ
	ĐỊA
	T.A
	GDCD

	THỨ 3
	12A1
	11A1
	10A1
	10A2
	12A2
	12A3
	12A7
	12A6
	12A4

	THỨ 6
	12A1
	11A1
	10A1
	10A2
	12A2
	12A3
	12A7
	12A6
	12A4




	
	3
	

	
	4
	

	
	5
	


	Trường THPT Xuân Áng
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	BUỔI CHIỀU
	Thực hiện từ ngày 21 tháng 10 năm 2024





	THỨ
	TIẾT
	12SĐ2
	12TV4
	12TV5
	12TV6
	12TV7
	12SĐ3
	12SĐ4
	12Đ-KT1
	12Đ-KT2
	

	2
	1
	
	Toán - H.Hùng
	
	
	Văn - Thảo
	
	
	
	
	

	
	2
	Sử - Hằng
	
	
	
	
	Địa - Châm
	Sử - Dung
	Địa - YênĐ
	KT&PL - Phương
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	Văn - Lê
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	Sử - Dung
	Địa - YênĐ
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	Văn - Thảo
	Toán - Hà
	Toán - H.Hùng
	Toán - Mai
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	Sử - Hằng
	Sử - Dung
	KT&PL - Phương
	Địa - Châm
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	Văn - Thảo
	Văn - Nhung
	
	Toán - Mai
	
	
	
	
	

	
	2
	Địa - Châm
	
	
	
	
	
	Địa - YênĐ
	
	KT&PL - Phương
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	Toán - H.Hùng
	
	Văn - Lê
	Văn - Thảo
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	Địa - YênĐ
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CHIỀU THỨ 3,6

	
	2
	PHÂN CÔNG ĐỊA ĐIỂM
	ĐỘI TUYỂN
	TOÁN
	LÝ
	HÓA
	SINH
	VĂN
	SỬ
	ĐỊA
	T.A
	GDCD

	THỨ 3
	12A1
	11A1
	10A1
	10A2
	12A2
	12A3
	12A7
	12A6
	12A4

	THỨ 6
	12A1
	11A1
	10A1
	10A2
	12A2
	12A3
	12A7
	12A6
	12A4




	
	3
	

	
	4
	

	
	5
	



